
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 
    PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN 
 

 
HƯỚNG DẪN 

Sinh viên khóa 2021 (nhập học) nộp học phí  học kỳ 1 năm học 2021-2022  
và nộp các khoản bảo hiểm 

 
I. Các khoản phải nộp 
1. Học phí: Mức thu các ngành như sau: 
 

STT Ngành/chuyên ngành Thành tiền 

1 Kiến trúc 6,580,800 

2 Quy hoạch vùng và đô thị 6,580,800 

3 Kiến trúc cảnh quan 7,300,000 

4 Công nghệ Thông tin  5,967,000 

5 Công nghệ đa phương tiện 5.849.700 

6 Bất động sản 5,967,000 

7 Quản lý xây dựng 5,967,000 

8 Kinh tế Xây dựng 5,967,000 

9 Điêu Khắc 7,072,200 

10 Thiết kế thời trang  6,867,000 

11 Thiết kế nội thất 6,917,400 

12 Thiết kế đồ họa 7,410,000 

13 Xây dựng dân dụng và Công nghiệp 6,274,800 

14 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 6,318,000 

15 Xây dựng công trình ngầm đô thị 6,318,000 

16 Quản lý dự án xây dựng  6,193,800 

17 Kỹ thuật hạ tầng đô thị  5,616,000 

18 Cấp thoát nước  5,616,000 

19 Kỹ thuật môi trường đô thị  5,616,000 

20 Giao thông đô thị  5,616,000 

21 Công nghệ cơ điện công trình  5,616,000 

 



Đối với các thí sinh thuộc đối tượng miễn, giảm liên hệ với phòng Tài chính - Kế 
toán để xác định mức học phí phải nộp.   

 
2. Bảo hiểm y tế (bắt buộc): 657.090đ (thẻ có giá trị 14 tháng từ 01/11/2021 đến 

31/12/2022). 
- Đối với sinh viên đã mua BHYT đến ngày 31/12/2021, mức thu: 563.220đ (thẻ 

có giá trị 12 tháng từ 01/01/2022 đến 31/12/2022). 
3. Bảo hiểm thân thể: 200.000đ/sinh viên/khóa (không bắt buộc nhưng Nhà 

trường khuyến khích sinh viên tham gia) 
II. Hình thức nộp: Chuyển khoản 
- Số tài khoản  như sau: 
+ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 
+ Số tài khoản: 450.10.00 1111118 
+ Ngân hàng: Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hà 

Tây 
- Nội dung nộp ghi rõ: Họ và tên sinh viên, ngày tháng năm sinh, CMT/Căn cước 

công dân, nộp học phí kỳ 1 năm học 2021-2022.  
- Mọi thắc mắc về thủ tục chuyển tiền học phí và các khoản bảo hiểm, xin liên hệ 

phòng Tài chính - Kế toán: SĐT: (0243)8542296; hotline: 0898938866. 
 
 
 


